


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

MônSTT Họ và tên Ngày sinh Trường/TTGDTX Tỉnh/TP Đạt giải

(Kèm theo Quyết định số  1246/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY, NĂM HỌC 2015-2016

1 Phạm Đặng Đình Chương 23/10/1998 THPT Nguyễn Hữu Cầu TP. Hồ Chí Minh Nhì Hóa học

2 Phạm Quốc Nghĩa 17/9/1998 THPT Gia Định TP. Hồ Chí Minh Ba Hóa học

3 Phan Nguyên Nam Dũng 26/11/1998 THPT Gia Định TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích Hóa học

4 Võ Trần Duy Khiêm 22/01/1998 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích Hóa học

5 Bùi Quốc Duy 20/01/1998 THPT Bùi Thị Xuân TP. Hồ Chí Minh Ba Sinh học

6 Nguyễn Thị Hồng 20/10/1998 THPT Bùi Thị Xuân TP. Hồ Chí Minh Ba Sinh học

7 Huỳnh Trọng Phát 31/10/1998 Trung học thực hành Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh Ba Sinh học

8 Hồ Ngọc Tường Thụy 08/01/1998 THPT Bùi Thị Xuân TP. Hồ Chí Minh Ba Sinh học

9 Bùi Trần  Long 25/8/1992 GDTX Quận 6 TP. Hồ Chí Minh Nhất Toán GDTX

10 Huỳnh Toán 19/3/1989 GDTX Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Nhì Toán GDTX

11 Nguyễn Văn Yên 01/8/1997 GDTX Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Nhì Toán GDTX

12 Nguyễn Hoàng Đạt 12/02/1998 GDTX Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích Toán GDTX

13 Hứa Nhật Hoài 05/02/1998 THPT Trung Phú TP. Hồ Chí Minh Nhì Toán THPT

14 Lưu Trung Tín 08/02/1998 THPT Gia Định TP. Hồ Chí Minh Ba Toán THPT

15 Trần Quốc Thắng 02/9/1998 THPT Bùi Thị Xuân TP. Hồ Chí Minh Ba Toán THPT

16 Phạm Đức Huy 25/11/1998 THPT Gia Định TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích Toán THPT

17 Vũ Khánh Hưng 15/8/2001 THCS Thông Tây Hội TP. Hồ Chí Minh Nhì Toán THCS

18 Trần Quốc Đạt 12/10/2001 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP. Hồ Chí Minh Ba Toán THCS

19 Bùi Trần Đăng Khoa 12/8/2002 THCS Tân Tạo TP. Hồ Chí Minh Ba Toán THCS

20 Nguyễn Mai Kiều Anh 11/8/2001 THCS Tùng Thiện Vương TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích Toán THCS

21 Lâm Cương  Đạt 06/7/1998 THPT Gia Định TP. Hồ Chí Minh Nhất Vật lí

22 Đinh Công  Khánh 10/7/1999 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh Nhì Vật lí

23 Nguyễn Việt  Dũng 04/5/1999 THPT Gia Định TP. Hồ Chí Minh Ba Vật lí

24 Hà Thanh  Sang 14/9/1998 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích Vật lí

25 Nguyễn Minh  Thiện 06/9/1999 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích Vật lí


